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	MỤC TIÊU:
	1.
	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ phát huy khả năng lắng nghe và xem đây là một kỹ năng trọng yếu và một sự trợ giúp cần thiết. Họ sẽ nâng cao kỹ năng này.

	
	
	


KẾ HOẠCH – GIÁO ÁN CHO CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN:  Bài được chỉnh sửa, từ loạt bài “Chăm Sóc về Mặt Cảm Xúc” và là bài thứ 4 của loạt bài « Đào Tạo » / « Coaching – Huấn Luyện »
	PHƯƠNG PHÁP
	
	Thời lượng
	
	NỘI DUNG

	Trò chơi nhập vai : 
	
	5 phút
	
	

	Người 1
	Tôi không đủ tiền để mua thức ăn cho con của tôi. 
	
	
	
	

	Người 2
	Tại sao vậy?
	
	
	
	

	Người 1
	Tôi không có việc làm. 
	
	
	
	

	Người 2
	Tại sao thế?
	
	
	
	

	Người 1
	Tôi bị sa thai, mất đi công việc làm và tôi cũng không muốn tìm một công việc khác.  
	
	
	
	

	Người 2
Người 1
Người 2 
	Vậy thì mọi sự rất khó khăn cho chị và mấy đứa con của chị.  

Đúng vậy, chị cho tôi mượn một chút ít tiền đi, để tôi vượt qua khó khăn này.  

Tôi không có tiền cho chị mượn đâu 
	
	
	
	


	---- Câu Hỏi  « Q.H.C.T.C » ----
Q: Quan sát: tôi quan sát được điều gì ?  Tôi nhận thấy điều gì? 
VD: Đặt vấn đề: vấn đề thật sự có xảy ra ở cộng đồng chúng ta không?

 
	
	
	
	

	I.
	Tầm quan trọng của khả năng lắng nghe 
	
	
	
	I.
	Tầm quan trọng của khả năng lắng nghe

	
	A.
	Khi anh chị đối diện với một số các vấn đề và có cơ hội chia sẻ với một người khác, làm sao anh chị có thể biết người đối thoại với anh chị có lắng nghe hay không? 

Thảo luận với cả lớp. 
	
	10 phút
	
	
	A.
	Làm sao biết được một người đang lắng nghe anh chị :

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Họ đặt tất cả sự quan tâm vào người đối thoại. Anh chị sẽ ngừng tất cả mọi công việc đang làm để lắng nghe. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Họ cũng ngừng tất cả mọi công việc của họ để lắng nghe anh chị. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	Họ sẽ thường nói «ừ hử» hay gật đầu để cho biết họ nghe theo những gì anh chị nói. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	Họ không đổi hướng cuộc đối thoại. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	Họ lắng nghe để biết được  những cảm xúc và tình cảm của anh chị.

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	Họ lắng nghe để hiểu được  những giá trị khác với giá trị của họ và không phản ứng lại một cách tiêu cực. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
	Họ cảm thấy thoải mái khi lắng nghe một người khác biệt với họ. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	8.
	Họ cũng có cảm nhận là anh chị cũng hiểu họ. 

	
	B.
	Chúng ta thường gặp phải những rào cản cho một sự lắng nghe tốt, hiệu quả? 

Thảo luận với cả lớp. Tóm lược và tổng kết cuộc thảo luận.
	
	10 phút
	
	
	B.
	1.
	Những rào cản cho một sự lắng nghe tốt, hiệu quả 
Nhiều người không lắng nghe những vấn đề của những người vì những vấn đề đó làm họ nhớ lại những vấn đề họ đã từng phải đối diện. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Họ không lắng nghe những người chỉ trích hay phản biện họ.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	Nhiều người ngừng lắng nghe khi họ nghĩ họ hiểu biết chủ đề nhiều hơn người đang nói. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	Họ ngừng lắng nghe khi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	Họ ngừng lắng nghe khi họ nghĩ là người đang nói không có gì quan trọng để truyền đạt. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	Họ dành quá nhiều thời gian để đánh giá mà dừng hẳn việc lắng nghe. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
	Họ ngừng lắng nghe khi họ nghĩ đoán được những gì người đối thoại sẽ nói. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C.
	Những loại câu hỏi giúp anh chị nói nhiều hơn với người bạn của anh chị? 

Thảo luận với cả lớp. Tóm lược và tổng kết cuộc thảo luận.
	
	10 phút
	
	
	C.
	Những loại câu hỏi giúp anh chị nói nhiều hơn với người bạn của anh chị:

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Những câu hỏi mở rộng, phóng thoán, đừng phán xét và đừng soi mói.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Những câu hỏi có lợi ích để nghiên cứu một tình huống mà người đối diện anh chị không phải thu mình vào thế thủ. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	Anh chị hãy tránh sử dụng quá nhiều những câu hỏi  bắt đầu với từ « tại sao ». Điều đó khiến cho người đối thoại có cảm nghĩ bị phán xét hay bị lên án (thí dụ: « Tại sao chị không học cách trở nên một người vợ đảm đang? »)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	Một số câu hỏi bắt đầu bằng « tại sao » sẽ cho anh chị nhiều thông tin hơn hay cho phép anh chị hiểu được động lực của một người.  Những câu hỏi như thế lại có lợi ích. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	Một sự lắng nghe đi đôi với sự quan tâm và sự sử dụng đúng chỗ của những câu hỏi  sẽ giúp một người tập trung vào vấn đề khẩn trương nhất. 

Những câu hỏi  định nghĩa rõ ràng vấn đề rất hữu ích.   


	II.
	Anh chị tìm cách nhận dạng được điều gì khi lắng nghe người khác trình bày? 
Khi tôi lắng nghe một người bạn đang đối đầu với những vấn đề, tôi cần phải tìm hiểu những dấu hiệu gì? 

Anh chị hãy tổ chức những nhóm nhỏ để thảo luận. Hãy nghĩ đến nội dung và cách có thể truyền đạt nội dung đó.

Báo cáo kết quả thu thập được.  
	
	20 phút
	
	II.
	Anh chị tìm cách nhận dạng được điều gì khi lắng nghe người khác trình bày :

	
	
	
	
	
	
	A.
	Yêu cầu sự giúp đỡ :

	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Đó có thể là một yêu cầu gián tiếp. 

Anh chị hãy giúp người đó làm rõ câu hỏi của mình. 

	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Hay có thể là một yêu cầu được bày tổ rõ ràng, trực tiếp đến anh chị. Nếu một người yêu cầu được tư vấn một cách rõ ràng (thí dụ: « Nếu là anh chị, anh chị sẽ làm gì? »), đừng ngăn cản người yêu cầu được khuyên trải nghiệm quá trình dẫn đi đến giải pháp.  Anh chị chỉ là người dẫn dắt và đem người được tư vấn xem xét nhiều sự chọn lựa khác nhau. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	Có nhiều người thường xem vấn đề của họ dưới gốc độ thuộc linh một cách quá đáng. Anh chị hãy giúp người ấy phân tích và phân định rõ những cảm xúc và tình cảm và tư duy của mình. 



	
	
	
	
	
	
	
	B.
	Tại sao người bạn của anh chị bây giờ mới cần sự giúp đỡ? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Đặt một câu hỏi thành thật, trực tiếp, mở lòng sẽ giúp anh chị hiểu được tại sao người bạn của anh chị bây giờ mới nói chuyện và chia sẻ vấn đề với anh chị. Điều đó cũng giúp anh chị hiểu được vấn đề thật sự là ở đâu.  



	
	
	
	
	
	
	
	C.
	Hãy biết lắng nghe và tìm hiểu về các biến cố đàng sau vấn để: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Anh chị hãy tìm hiểu hậu cảnh của vấn đề thật sự là gì, điều này sẽ giúp anh chị hiểu được những lý do đưa đến vấn đề này.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Cũng có thể có nhiều biến cố hay sự cố, hay khủng hoảng xảy ra cùng một lúc (thí dụ: sự qua đời của một người trong gia đình vào lúc mất mùa). Điều đó chỉ làm tăng thêm áp lực và khủng hoảng tinh thần của cả gia đình.  


	
	
	
	
	
	
	
	D.
	Những niềm tin về tín ngưỡng, tôn giáo: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Anh chị hãy lắng nghe và xem người bạn mình sống theo hệ thống giá trị và tín lý nào. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	E.
	Người bạn của anh chị nói về mình với những lời lẽ nào?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Điều đó có thể bày tỏ những vấn đề mặc cảm, tự ti. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	F.
	Người bạn của anh chị nói về những vấn đề của mình bằng những lời lẽ nào? 



	
	
	
	
	
	
	
	
	G.
	Hãy viết những câu hỏi  được đặt ra :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Người bạn của anh chị có thể mong muốn có được sự đồng ý, hay chấp thuận của anh chị về một quyết định mà người đó không chắc chắn. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	H.
	Câu trả lời từ một người bạn: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Nếu người bạn đó không quan tâm đến câu trả lời của anh chị, điều đó cho biết là anh hay chị ấy chỉ muốn có được sự chú ý của anh chị.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Nếu người bạn đó thường nói “vâng, đúng vậy nhưng”, thì điều này cho thấy người này đã có sẵn một danh sách những lý do bào chữa cho bất cứ lời khuyên nào. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	I.
	Những gợi ý, đề nghị và hàm ý trông đợi gián tiếp : 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Những gợi ý, đề nghị và hàm ý trông đợi này có thực tế hay không? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Những trông đợi thực tế lại không có sự phản ứng và hồi âm? 


	
	
	
	
	
	
	
	
	J.
	Những ý tưởng tổng quát và nói quá đáng: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Những xác định tổng quát thường là xu hướng đem đến một hình ảnh bóp méo của thực tế. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	K.
	Những thái độ và kết luận có sẵn là sự ngăn cản đạt đến các mục tiêu.
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	L.
	Sự lập đi lập lại của những từ hay câu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	“Tôi không thể làm được điều đó...” “Tôi không phải là ...” và “Không ai có thể hiểu được” cho chúng ta dấu hiệu về cách cảm nhận về chính mình của người bạn anh chị. 

	III.
	Trắc nghiệm về khả năng lắng nghe
	
	10 phút
	
	III.
	Trắc nghiệm về khả năng lắng nghe

	
	A.
	Anh chị hãy cho phát  tài liệu « Đánh giá kỹ năng lắng nghe của anh chị. » 

Hai mục « Biết lắng nghe hiệu quả » và « Chướng ngại vật cho kỹ năng lắng nghe ». Cho mỗi người điền vào. 
	
	
	
	
	A.
	Anh chị hãy điền vào tài liệu « Đánh giá kỹ năng lắng nghe của anh chị. » 



	
	B.
	Đánh giá những kết quả của anh chị 
	
	
	
	
	B.
	Đánh giá những kết quả của anh chị

	
	C.
	Chia sẻ những kết quả với từng cặp những  người tham gia khóa đào tạo. 
	
	
	
	
	C.
	Chia sẻ những kết quả


	THÁI ĐỘ:


	Người đào tạo hay huấn luyện viên cần hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe để trợ giúp, hỗ trợ những người khác. 

	KỸ NĂNG:


	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có được khả năng nhìn nhận kỹ năng lắng nghe như là kỹ năng trọng yếu và một sự trợ giúp cần thiết. Họ sẽ có thể nâng cao kỹ năng này.  

	SỰ ĐÁNH GIÁ:


	Các huấn luyện viên sẽ biết là người tham gia khóa đào tạo học hỏi được nội dung bài học này khi họ thấy được khả năng lắng nghe phát huy trong các tình huống tư vấn ở một số lãnh vực chính yếu. 

	ĐẠO CỤ:


	· Giấy khổ lớn át-phít, bút lông dầu, băng keo dán affiche,  
· Tài liệu « Đánh giá kỹ năng lắng nghe của anh chị »



Bài học này đã được sử dụng trong chương trình phát triển cộng đồng – hỗ trợ về mặt cảm xúc – sức khỏe than thể - HIV / SIDA và tư vấn
5 – huẤn LUYỆN KHẢ NĂNG LẮNG NGHE 

    

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG LẮNG NGHE CỦA ANH CHỊ 

Phần 1 Đặc điểm của một người biết lắng nghe tốt
HƯỚNG DẪN: những xác định sau đây miêu tả những đặc điểm của một người biết lắng nghe một cách hiệu quả. Dưới mỗi xác định có một loạt số.  Anh chị hãy đánh vòng số áp dụng tốt nhất cho chính anh chị hay tình huống anh chị đối diện. 
1. Tôi để cho những người đang nói kết thúc câu của họ trước khi trả lời 

   Rất hiếm   1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                       

2. Những người khác thường nói với tôi là họ cảm nhận tôi hiểu được quan điểm của họ. 

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                        

3. Những người khác đáp lại với tôi:”Đó chính là điều tôi cũng cảm nhận”.

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                        

4. Tôi rất quan tâm để biết hết thông điệp của người nói. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                         

5. Tôi gián đoạn công việc tôi đang làm để lắng nghe. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10      Thường khi                         

6. Tôi không ngại sự im lặng. 

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                        

7. Tôi không cố gắng định hướng cuộc đối thoại 

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                        

8. Tôi không để dễ dàng bị phân tâm.

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                         

9. Tôi có khả năng lắng nghe những cảm xúc phẫn uất và tổn thương có thể được bày tỏ.  
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                         

10. Lắng nghe những cảm xúc thất vọng, đau buồn không làm tôi khổ tâm và khó đối phó.

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                       

11. Tôi có thể lắng nghe sự bày tỏ của nỗi lo sợ hay sự sợ hãi. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10      Thường khi                         

12. Những cảm xúc nói lên sự khủng hoảng tinh thần và ý nghĩ tự tử không làm cho tôi sợ hãi. 

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi         

13. Tôi có khả năng lắng nghe những giá trị khác biệt với giá trị của tôi. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi      

14. Tôi có khả năng lắng nghe người khác nói về sinh lý và quan hệ tình dục. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                         

15. Tôi rất bình thản và tự nhiên khi lắng nghe người khác bối cảnh xã hội và kinh tế . 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                         

 Phần 2
Rào Cản Cho Sự Lắng Nghe Hữu Hiệu
HƯỚNG DẪN :   Những xác định sau đây miêu tả những hệ thống thanh lọc rào cản cho một sự lắng nghe tốt và hiệu quả.  Một lần nữa, anh chị hãy đánh vòng con số dưới mỗi xác định áp dụng đúng nhất cho tình huống anh chị gặp cũng như khả năng của anh chị. (Anh chị ghi nhớ là con số cao nhất là số 1)
1. Tôi không chịu lắng nghe một người sử dụng một ngôn ngữ hung hăn, hồ đồ. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                      

2. Tôi không chịu lắng nghe một người có những nan đề khiến tôi nhớ lại những nan đề tôi đã từng gặp. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                         

3. Tôi không chịu lắng nghe một người chỉ trích hay tấn công tôi qua lời nói. 
Rất hiếm   1       2      3       4       5       6       7        8       9       10      Thường khi                         

4. Tôi ngừng lắng nghe khi tôi nghĩ hiểu biết về chủ đề hơn người đang nói. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10      Thường khi                         

5. Tôi ngừng lắng nghe khi tôi nghĩ đã biết trước người đang nói sẽ sắp sửa nói ra.  
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi                         

6. Tôi ngừng lắng nghe khi tôi đã quyết định câu trả lời hay sự giải đáp cho nan đề của người đang nói.

Rất hiếm     1       2      3       4       5       6       7        8       9       10      Thường khi                        

7. Tôi ngừng lắng nghe khi cuộc đối thoại khiến tôi nhàm chán. 
Rất hiếm   1       2      3       4       5       6       7        8       9       10      Thường khi                         

8. Sự lắng nghe của tôi dừng lại vì tôi chuẩn bị cho câu trả lời. 

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi
9. Tôi ngừng lắng nghe khi tôi quyết định người nói không còn có gì quan trọng để nói nữa.  

Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10      Thường khi
10. Sự lắng nghe của tôi dừng lại với những lo lắng riêng tư của tôi. 
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10       Thường khi
11. Tôi ngừng lắng nghe khi đang bận đánh giá người nói và tính cách của anh hay chị ấy.  
Rất hiếm    1       2      3       4       5       6       7        8       9       10     Thường khi  
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